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DANH SÁCH 
538 LIỆT SĨ ĐƯỢC CẤP BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG”
   (Ban hành kèm theo Quyết định  số   1239   /QĐ-TTg  ngày  20    tháng   7   năm 2010

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________
TỈNH ĐỒNG NAI:
     1 - Liệt sĩ:  Nguyễn Ngọc Cương                 

                Thương binh 1/4 ( 84% ), Nguyên quán: xã Nguyễn Huệ, huyện Phú

                Xuyên, tỉnh Hà Tây, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

                tổ quốc, ngày 12 tháng 4 năm 2008                             

TỈNH BÌNH ĐỊNH:
     2 - Liệt sĩ:  Cao Trường                        

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn,  

                tỉnh Bình Định, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 06 tháng 5 năm 1970                                     

     3 - Liệt sĩ:  Huỳnh Diệu                        

                Cán bộ Ban binh vận tỉnh, Nguyên quán: xã Hoài Hảo, huyện Hoài

                Nhơn, tỉnh Bình Định, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 01 tháng 10 năm 1972                               

TỈNH BÌNH DƯƠNG:
     4 - Liệt sĩ:  Ngô Văn Giáo                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát,    

                tỉnh Bình Dương, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 14 tháng 10 năm 1949                           

     5 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Đổi                    

                Xã đội trưởng, Nguyên quán: xã Tân Phước Khánh, huyện Tân     

                Uyên, tỉnh Bình Dương, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống

                thực dân Pháp, ngày 28 tháng 01 năm 1953                      

     6 - Liệt sĩ:  Đào Thị Tiến                      

                Chiến sỹ giao liên huyện, Nguyên quán: xã Tân Phước Khánh,    

                huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đã hy sinh trong cuộc kháng  

                chiến chống thực dân Pháp, ngày 23 tháng 01 năm 1948          

     7 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Nó                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Tân Hoà Khánh, huyện Tân    

                Uyên, tỉnh Bình Dương, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

                nước, ngày 01 tháng 01 năm 1963                               

TỈNH BẾN TRE:
     8 - Liệt sĩ:  Nguyễn Hồng Son                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Bình Phú, thị xã Bến Tre,   

                tỉnh Bến Tre, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân

                Pháp, ngày 30 tháng 7 năm 1946                                

 9 - Liệt sĩ:  Đỗ Nghĩa Lan                      

                Cán bộ kinh tài xã Bình Chánh, Nguyên quán: xã Lương Qưới,    

                huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, đã hy sinh trong cuộc kháng   

                chiến chống thực dân Pháp, ngày 19 tháng 4 năm 1949           

    10 - Liệt sĩ:  Phạm Văn Hựu                      

                Công an xã, Nguyên quán: xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh 

                Bến Tre, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân     

                Pháp, ngày 28 tháng 7 năm 1946                                

    11 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Hùng                   

                Chiến sĩ Ban an ninh vũ trang, Nguyên quán: xã Phú An Hoà,    

                huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đã hy sinh trong sự nghiệp    

                chống Mỹ cứu nước, ngày 18 tháng 7 năm 1974                   

    12 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Giáo                       

                Y tế cứu thương, Nguyên quán: xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách,  

                tỉnh Bến Tre, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,   

                ngày 16 tháng 12 năm 1960                                     

    13 - Liệt sĩ:  Nguyễn Viết Thu                   

                Chiến sĩ Ban an ninh vũ trang , Nguyên quán: xã Phú An Hoà,   

                huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đã hy sinh trong sự nghiệp    

                chống Mỹ cứu nước, ngày 18 tháng 7 năm 1974                   

TỈNH BẮC GIANG:
    14 - Liệt sĩ:  Lương Văn Tình                    

                Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Canh Nậu, huyện Yên  

                Thế, tỉnh Bắc Giang, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo  

                vệ tổ quốc, ngày 03 tháng 02 năm 2009                         

    15 - Liệt sĩ:  Phạm Xuân Thọ                     

                Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Đồng Lạc, huyện Yên  

                Thế, tỉnh Bắc Giang, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo  

                vệ tổ quốc, ngày 04 tháng 4 năm 2009                          

    16 - Liệt sĩ:  Vũ Xuân Tâm                       

                Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: phường Lê Lợi, thị xã   

                Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và

                bảo vệ tổ quốc, ngày 13 tháng 01 năm 2009                     

BỘ CÔNG AN:
    17 - Liệt sĩ:  Phan Công Việt                    

                Thiếu tá công an nhân dân, Nguyên quán: xã Hoà Khương, huyện  

                Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng 

                và bảo vệ tổ quốc, ngày 21 tháng 9 năm 2009                   

    18 - Liệt sĩ:  Chu Hồng Minh                     

                Tổ trưởng tổ bảo vệ- Công ty may 19/5, Nguyên quán: xã Phù    

                Vân, huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đã hy sinh vì sự nghiệp xây   

                dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 10 tháng 10 năm 2008             

TỈNH HÒA BÌNH:
    19 - Liệt sĩ:  Bùi Văn Nghệ                      

                Tiểu đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Tú Sơn, huyện Lương  

                Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống   

                thực dân Pháp, ngày 02 tháng 8 năm 1947                       

TỈNH KIÊN GIANG:
    20 - Liệt sĩ:  Lâm Văn Tư                        

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Thới An, huyện Châu Thành,  

                tỉnh Kiên Giang, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 14 tháng 6 năm 1965                                      

    21 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Hợp                    

                Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Vĩnh Hoà Hưng, huyện 

                Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và 

                bảo vệ tổ quốc, ngày 01 tháng 9 năm 2008                      

TỈNH PHÚ THỌ:
    22 - Liệt sĩ:  Trần Xuân Trung                   

                Thương binh 2/4 ( 71% ), Trú quán: xã Hà Thạch, thị xã Phú    

                Thọ, tỉnh Phú Thọ, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

                tổ quốc, ngày 14 tháng 5 năm 2009                             

TỈNH PHÚ YÊN:
    23 - Liệt sĩ:  Bùi Thị Ngọc Bạch                 

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hoà Kiền, thành phố Tuy Hoà,

                tỉnh Phú Yên, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,   

                ngày 23 tháng 3 năm 1965                                      

    24 - Liệt sĩ:  Lại Văn Viết                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã An Định, huyện Tuy Hoà, tỉnh

                Phú Yên, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 27

                tháng 12 năm 1968                                             

    25 - Liệt sĩ:  Nguyễn Mẹo                        

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Xuân Quang 1, huyện Đồng    

                Xuân, tỉnh Phú Yên, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu   

                nước, ngày 27 tháng 6 năm 1967                                

    26 - Liệt sĩ:  Tô Nam                            

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hoà Kiến, thành phố Tuy Hoà,

                tỉnh Phú Yên, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,   

                ngày 12 tháng 11 năm 1972                                     

    27 - Liệt sĩ:  Trần Phường                       

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hoà Kiến, thành phố Tuy Hoà,

                tỉnh Phú Yên, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,   

                ngày 22 tháng 12 năm 1966                                     

    28 - Liệt sĩ:  Lê Gia                            

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Cầu Bồng, huyện Sầm Sơn, tỉnh

                Thanh Hóa, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 

                18 tháng 9 năm 1966                                           

    29 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Kiết                   

                Cán bộ phụ nữ thôn, Nguyên quán: xã Xuân Phước, huyện Đồng    

                Xuân, tỉnh Phú Yên, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu   

                nước, ngày 08 tháng 6 năm 1966                                

    30 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Nghinh                 

                Cán bộ phụ nữ xã, Nguyên quán: xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân,    

                tỉnh Phú Yên, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước năm

                1968                                                          

    31 - Liệt sĩ:  Phạm Chúc                         

                Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Xuân Quang 3, huyện    

                Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ  

                cứu nước, ngày 05 tháng 4 năm 1964                            

    32 - Liệt sĩ:  Võ Khanh                          

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Đức Bình Đông, huyện Sông    

                Hinh, tỉnh Phú Yên, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu   

                nước, ngày 14 tháng 01 năm 1962                               

    33 - Liệt sĩ:  Nguyễn Sanh                       

                Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: thị trấn Phú Hoà, huyện 

                Phú Hoà, tỉnh Phú Yên, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo

                vệ tổ quốc, ngày 03 tháng 6 năm 2009                          

TỈNH QUẢNG NAM:
    34 - Liệt sĩ:  Huỳnh Kỉnh                        

                thương binh 1/4 ( 91% ), Trú quán: phương Tân Thạnh, thành phố

                Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và   

                bảo vệ tổ quốc, ngày 05 tháng 6 năm 2006                      

TỈNH QUẢNG BÌNH:
    35 - Liệt sĩ:  Nguyễn Mồng                       

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Quảng Hoà, huyện Quảng      

                Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến     

                chống thực dân Pháp, ngày 04 tháng 7 năm 1949                 

    36 - Liệt sĩ:  Dương Quang Chới                  

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    37 - Liệt sĩ:  Dương Văn Nghiệm                  

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    38 - Liệt sĩ:  Dương Văn Soa                     

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    39 - Liệt sĩ:  Dương Văn ích                     

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    40 - Liệt sĩ:  Dương Viết Nguyền                 

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    41 - Liệt sĩ:  Dương Viết Thám                   

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    42 - Liệt sĩ:  Nguyễn Am                         

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    43 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thỏ                        

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    44 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thoộng                     

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    45 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Chưởng                 

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 13 tháng 5 năm 1947                            

    46 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Két                    

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    47 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Khiếu                  

                Tiểu đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Trung Trạch, huyện Bố

                Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến     

                chống thực dân Pháp, ngày 16 tháng  năm 1948                  

    48 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Liên                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 02 tháng 4 năm 1949                            

    49 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Sỏ                     

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    50 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Sức                    

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    51 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Tác                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Quảng Thanh, huyện Quảng    

                Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến     

                chống thực dân Pháp, ngày 06 tháng 12 năm 1950                

    52 - Liệt sĩ:  Nguyễn Yển                        

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    53 - Liệt sĩ:  Phan Thị Em                       

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch,  

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 18 tháng 6 năm 1948                            

    54 - Liệt sĩ:  Trần Đình Ló                      

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    55 - Liệt sĩ:  Trần Đình Niết                    

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    56 - Liệt sĩ:  Trần Đinh Cương                   

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    57 - Liệt sĩ:  Trần Hữu Dũ                       

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    58 - Liệt sĩ:  Trần Văn Xương                    

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                            

    59 - Liệt sĩ:  Dương Viết Lai                    

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh   

                Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân  

                Pháp, ngày 03 tháng 4 năm 1947                                

    60 - Liệt sĩ:  Đặng Quang Á                      

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, 

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 25 tháng 6 năm 1968                                      

    61 - Liệt sĩ:  Lê Văn Hậy                        

                Tiểu đội phó dân quân, Nguyên quán: xã Nhân Trạch, huyện Bố   

                Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ   

                cứu nước, ngày 12 tháng 8 năm 1966                            

    62 - Liệt sĩ:  Nguyễn Tiến Phương                

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, 

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 26 tháng 5 năm 1972                                      

    63 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Kiềm                   

                Trung đội trưởng dân quân, Nguyên quán: xã Trung Trạch, huyện 

                Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ

                cứu nước, ngày 22 tháng 4 năm 1968                            

    64 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Rườn                   

                Tiểu đội trưởng dân quân, Nguyên quán: xã Nhân Trạch, huyện Bố

                Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ   

                cứu nước, ngày 26 tháng 8 năm 1967                            

    65 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Tuyển                  

                Trung đội trưởng dân quân, Nguyên quán: xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ

                Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

                nước, ngày 10 tháng 8 năm 1968                                

    66 - Liệt sĩ:  Phan Văn Kiên                     

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, 

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 15 tháng 4 năm 1968                                      

    67 - Liệt sĩ:  Phan Xuân Lai                     

                Trung đội trưởng dân quân, Nguyên quán: xã Bắc Trạch, huyện Bố

                Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ   

                cứu nước, ngày 29 tháng 8 năm 1972                            

    68 - Liệt sĩ:  Trương Con                        

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch,

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 05 tháng 10 năm 1968                                     

    69 - Liệt sĩ:  Trần Văn Tho                      

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Hoa Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ,   

                tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 15 tháng 6 năm 1968                                      

    70 - Liệt sĩ:  Hoàng Tùng                        

                Thủ quỹ tín dụng, Nguyên quán: xã Quảng Tiên, huyện Quảng     

                Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ   

                cứu nước, ngày 30 tháng 7 năm 1968                            

    71 - Liệt sĩ:  Lê Thị Ne                         

                Cán bộ thôn, Nguyên quán: xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh 

                Quảng Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                26 tháng 5 năm 1968                                           

    72 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đại Lợi                    

                Cán bộ Ban Miền Tây, Nguyên quán: xã Cảnh Dương, huyện Quảng  

                Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ   

                cứu nước, ngày 22 tháng 3 năm 1966                            

    73 - Liệt sĩ:  Phan Văn Quang                    

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh    

                Quảng Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                12 tháng 6 năm 1966                                           

    74 - Liệt sĩ:  Trần Đình Nọi                     

                Nhân viên nông trường, Nguyên quán: xã Phong Phú, huyện Phong 

                Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ

                cứu nước, ngày 18 tháng 01 năm 1968                           

    75 - Liệt sĩ:  Trần Xuân Hồng                    

                Thương binh 3/4 ( 45% ), Nguyên quán: xã Quảng Long, huyện    

                Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng

                và bảo vệ tổ quốc, ngày 12 tháng 4 năm 2005                   

TỈNH QUẢNG NGÃI:
    76 - Liệt sĩ:  Lê Giọng                          

                Tiểu đội phó tự vệ, Nguyên quán: xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh,

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng  

                và giải phóng dân tộc, ngày 17 tháng 3 năm 1945               

    77 - Liệt sĩ:  Nguyễn Giỏi                       

                Trung đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Đức Minh, huyện Mộ  

                Đức, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống 

                thực dân Pháp tháng 02 năm 1951                               

    78 - Liệt sĩ:  Trần Thu Đông                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình Sơn,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực 

                dân Pháp, ngày 25 tháng 4 năm 1952                            

    79 - Liệt sĩ:  Đặng Mạnh                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình Sơn,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 03 tháng 01 năm 1968                                     

    80 - Liệt sĩ:  Đặng Thị Dứa                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Bình Đông, huyện Bình Sơn,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 20 tháng 6 năm 1969         
    81 - Liệt sĩ:  Đinh Nô                           

                Thôn trưởng, Nguyên quán: xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh  

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                15 tháng 5 năm 1965                                           

    82 - Liệt sĩ:  Đinh Thị Ninh                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Long Môn, huyện Minh Long,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước 

                tháng 5 năm 1967                                              

    83 - Liệt sĩ:  Đinh Văn Chiếu                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Long môn, huyện Minh Long,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 30 tháng 6 năm 1967                                      

    84 - Liệt sĩ:  Đinh Văn Hiệp                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Long Môn, huyện Minh Long,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 25 tháng 3 năm 1968                                      

    85 - Liệt sĩ:  Đinh Văn Rê                       

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Long Sơn, huyện Minh Long,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 18 tháng 6 năm 1971                                      

    86 - Liệt sĩ:  Bùi Mực                           

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Nghĩa Thương, huyện Tư      

                Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ   

                cứu nước, ngày 07 tháng 7 năm 1965                            

    87 - Liệt sĩ:  Huỳnh Thị Mân                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Bình Phú, huyện Bình Sơn,   

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 27 tháng 12 năm 1966                                     

    88 - Liệt sĩ:  Lương Huệ                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Nghĩa Thương, huyện Tư      

                Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ   

                cứu nước, ngày 29 tháng 3 năm 1966                            

    89 - Liệt sĩ:  Lê Khanh                          

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                29 tháng 9 năm 1967                                           

    90 - Liệt sĩ:  Lê Quang Muồn                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa  

                Hành, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

                nước, ngày 04 tháng 11 năm 1966                               

    91 - Liệt sĩ:  Lê Văn Sang                       

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình Sơn,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 11 tháng 6 năm 1966                                      

    92 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đình Dũng                  

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                15 tháng 9 năm 1971                                           

    93 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đức Kim                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình Sơn,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 20 tháng 7 năm 1969                                      

    94 - Liệt sĩ:  Nguyễn Chức                       

                Tiểu đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Phổ Châu, huyện Đức  

                Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 01 tháng 3 năm 1968                                

    95 - Liệt sĩ:  Nguyễn Mười                       

                Xã đội phó, Nguyên quán: xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh     

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                27 tháng 02 năm 1969                                          

    96 - Liệt sĩ:  Phạm Nề                           

                Thôn đội phó, Nguyên quán: xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh  

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                10 tháng 01 năm 1969                                          

    97 - Liệt sĩ:  Phạm Số                           

                Thôn đội phó, Nguyên quán: xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh   

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                29 tháng 4 năm 1967                                           

    98 - Liệt sĩ:  Phạm Thị Lan                      

                Đội viên du kích xã, Nguyên quán: xã Ba Thành, huyện Ba Tơ,   

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 20 tháng 10 năm 1964                                     

    99 - Liệt sĩ:  Phạm Trò                          

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh,   

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 18 tháng 02 năm 1971                                     

   100 - Liệt sĩ:  Phạm Văn Nhuân                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh 

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                15 tháng 5 năm 1960                                           

   101 - Liệt sĩ:  Phạm Văn Sự                       

                Xã đội phó, Nguyên quán: xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng 

                Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước tháng 6 năm 1967                                                          

   102 - Liệt sĩ:  Phạm Vững                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Bình Phú, huyện Bình Sơn,   

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 28 tháng 5 năm 1967                                      

103 - Liệt sĩ:  Phạm Vinh                         

                Tiểu đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Tịnh Hoà, huyện Sơn  

                Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

                nước, ngày 12 tháng 4 năm 1967                                

   104 - Liệt sĩ:  Trương Trạng                      

                Thôn đội trưởng, Nguyên quán: xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh,    

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 09 tháng 12 năm 1969                                     

   105 - Liệt sĩ:  Trần Khả                          

                Thôn trưởng, Nguyên quán: xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh    

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                03 tháng 8 năm 1972                                           

   106 - Liệt sĩ:  Trần Thị Khánh                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh,   

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 20 tháng 10 năm 1970                                     

   107 - Liệt sĩ:  Võ Đức Đệ                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình Sơn,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 25 tháng 4 năm 1965                                      

   108 - Liệt sĩ:  Võ Hương                          

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, 

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 18 tháng 8 năm 1973                                      

   109 - Liệt sĩ:  Võ Phần                           

                Tổ trưởng du kích, Nguyên quán: xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ,   

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 13 tháng 8 năm 1974                                      

   110 - Liệt sĩ:  Đỗ Thị Sáu                        

                Cán bộ phụ nữ xóm, Nguyên quán: xã Đức Phong, huyện Mộ Đức,   

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 08 tháng 8 năm 1972                                      

   111 - Liệt sĩ:  Đinh Kim Mận                      

                Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Nghĩa Thắng, huyện Tư  

                Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ   

                cứu nước, ngày 01 tháng 7 năm 1968                            

   112 - Liệt sĩ:  Bùi Chùm                          

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Bình Phú, huyện Bình Sơn,    

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 17 tháng 12 năm 1959                                     

   113 - Liệt sĩ:  Bùi Nghệ                          

                Giáo viên, Nguyên quán: xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh     

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                20 tháng 9 năm 1969                                           

   114 - Liệt sĩ:  Huỳnh Cư                          

                Cán bộ Ban chấp hành nông hội xã, Nguyên quán: xã Bình Đông,  

                huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp   

                chống Mỹ cứu nước, ngày 28 tháng 10 năm 1967                  

   115 - Liệt sĩ:  Huỳnh Hiếu                        

                Cán bộ nông hội thôn, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình   

                Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 04 tháng 9 năm 1967                                

   116 - Liệt sĩ:  Huỳnh Nghiễm                      

                Cán bộ nông hội xã, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình Sơn,

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 15 tháng 02 năm 1966                                     

   117 - Liệt sĩ:  Huỳnh Thị Can                     

                Tổ trưởng phụ nữ, Nguyên quán: xã Bình Phú, huyện Bình Sơn,   

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 01 tháng 01 năm 1968                                     

   118 - Liệt sĩ:  Huỳnh Thị Quế                     

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh     

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                17 tháng 3 năm 1968                                           

   119 - Liệt sĩ:  Lương Vân                         

                Nhân viên đội sản xuất huyện, Nguyên quán: xã Đức Nhuận, huyện

                Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ  

                cứu nước, ngày 27 tháng 5 năm 1973                            

   120 - Liệt sĩ:  Lâm Cửu                           

                Công an viên, Nguyên quán: xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh  

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                19 tháng 02 năm 1970                                          

   121 - Liệt sĩ:  Lê Qưới                           

                Xóm trưởng, Nguyên quán: xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh   

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                30 tháng 12 năm 1968                                          

   122 - Liệt sĩ:  Lê Thị Khuyến                     

                Cán bộ phụ nữ thôn, Nguyên quán: xã Đức Minh, huyện Mộ Đức,   

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 01 tháng 11 năm 1973                                     

   123 - Liệt sĩ:  Lê Thị Ngoạt                      

                Công dân, Nguyên quán: xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

                Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 19   

                tháng 01 năm 1971                                             

   124 - Liệt sĩ:  Lê Thị Thứ                        

                Chi hội phó phụ nữ thôn, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình

                Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 25 tháng 5 năm 1965                                

   125 - Liệt sĩ:  Lê Văn Nguyên                     

                Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Bình Dương, huyện Bình 

                Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 24 tháng 11 năm 1954                               

   126 - Liệt sĩ:  Mai Búa                           

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Bình Trung, huyện Bình Sơn,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 11 tháng 11 năm 1961                                     

   127 - Liệt sĩ:  Ngô Dấn                           

                Cán bộ Ban chấp hành nông hội xã, Nguyên quán: xã Tịnh Giang, 

                huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp   

                chống Mỹ cứu nước, ngày 12 tháng 12 năm 1971                  

   128 - Liệt sĩ:  Ngô Văn Quyền                     

                Cán bộ thôn, Nguyên quán: xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                19 tháng 3 năm 1968                                           

   129 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đáp                        

                Cán bộ nông hội thôn, Nguyên quán: xã Nghĩa Thắng, huyện Tư   

                Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ   

                cứu nước, ngày 23 tháng 8 năm 1968                            

   130 - Liệt sĩ:  Nguyễn Điền                       

                Cán bộ thôn, Nguyên quán: xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh   

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                04 tháng 8 năm 1967                                           

   131 - Liệt sĩ:  Nguyễn Bông                       

                Cán bộ nông hội thôn, Nguyên quán: xã Tịnh Bình, huyện Sơn    

                Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

                nước, ngày 10 tháng 7 năm 1966                                

   132 - Liệt sĩ:  Nguyễn Hương                      

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                01 tháng 8 năm 1969                                           

   133 - Liệt sĩ:  Nguyễn Hữu Qui                    

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                23 tháng 8 năm 1963                                           

   134 - Liệt sĩ:  Nguyễn Hậu                        

                Cán bộ đội công tác xã, Nguyên quán: xã Tịnh Bình, huyện Sơn  

                Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

                nước, ngày 20 tháng 12 năm 1963                               

   135 - Liệt sĩ:  Nguyễn Kiêu                       

                Phó bí thư nông hội thôn, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện    

                Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ

                cứu nước, ngày 20 tháng 8 năm 1967                            

   136 - Liệt sĩ:  Nguyễn Lân                        

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Bình Phú, huyện Bình Sơn,    

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 10 tháng 3 năm 1974                                      

   137 - Liệt sĩ:  Nguyễn Út                         

                Cán bộ thôn, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh  

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                05 tháng 10 năm 1967                                          

   138 - Liệt sĩ:  Nguyễn Quang Hưng                 

                Tổ trưởng thiếu nhi , Nguyên quán: xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ,

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 10 tháng 5 năm 1966                                      

   139 - Liệt sĩ:  Nguyễn Quý                        

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh  

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                20 tháng 8 năm 1968                                           

   140 - Liệt sĩ:  Nguyễn Tấn Triều                  

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 07 tháng 7 năm 1973                                      

   141 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thương                     

                Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Nghĩa Thắng, huyện Tư  

                Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ   

                cứu nước, ngày 26 tháng 4 năm 1968                            

   142 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Dần                    

                Hội viên phụ nữ thôn, Nguyên quán: xã Bình Phú, huyện Bình    

                Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 14 tháng 10 năm 1973                               

   143 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Diềm                   

                Công dân, Nguyên quán: xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng

                Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 12   

                tháng 12 năm 1962                                             

   144 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị ở                      

                Cán bộ Ban chấp hành phụ nữ, Nguyên quán: xã Nghĩa Thắng,     

                huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp   

                chống Mỹ cứu nước, ngày 23 tháng 8 năm 1968                   

   145 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Lan                    

                Nhân viên an ninh xã, Nguyên quán: xã Tịnh Giang, huyện Sơn   

                Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

                nước, ngày 14 tháng 7 năm 1968                                

   146 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Lộ                     

                Cán bộ phụ nữ xóm, Nguyên quán: xã Nghĩa Thắng, huyện Tư      

                Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ   

                cứu nước, ngày 08 tháng 4 năm 1968                            

   147 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Liễu                   

                Cán bộ thôn, Nguyên quán: xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                13 tháng 9 năm 1969                                           

   148 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Minh Nguyệt            

                Cán bộ phụ nữ xã, Nguyên quán: xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 20 tháng 11 năm 1973                                     

   149 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Rý                     

                Cán bộ phụ nữ thôn, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình Sơn,

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 10 tháng 6 năm 1972                                      

   150 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Trữ                    

                Đội viên công tác xã, Nguyên quán: xã Bình Châu, huyện Bình   

                Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 20 tháng 6 năm 1973                                

   151 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Trĩ                    

                Cán bộ Ban chấp hành phụ nữ xã, Nguyên quán: xã Nghĩa Thắng,  

                huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp   

                chống Mỹ cứu nước, ngày 10 tháng 4 năm 1968                   

   152 - Liệt sĩ:  Nguyễn Tuận                       

                Cán bộ nông hội thôn, Nguyên quán: xã Bình Châu, huyện Bình   

                Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 04 tháng 02 năm 1968                               

   153 - Liệt sĩ:  Phạm Hồi                          

                Cán bộ nông hội thôn, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình   

                Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 25 tháng 01 năm 1968                               

   154 - Liệt sĩ:  Phạm Lễ                           

                Cán bộ nông hội thôn, Nguyên quán: xã Tịnh Hoà, huyện Sơn     

                Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

                nước, ngày 30 tháng 8 năm 1969                                

   155 - Liệt sĩ:  Phạm Thị Lữ                       

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Tư nghĩa,   

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 20 tháng 02 năm 1968                                     

   156 - Liệt sĩ:  Phạm Thị Lụa                      

                Hội viên phụ nữ xóm, Nguyên quán: xã Bình Phú, huyện Bình Sơn,

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 14 tháng 10 năm 1973                                     

   157 - Liệt sĩ:  Phạm Thị May                      

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình Sơn,   

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 06 tháng 10 năm 1973                                     

   158 - Liệt sĩ:  Phạm Thị Năm                      

                Chi hội phó chi đoàn thôn, Nguyên quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Tư

                Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ   

                cứu nước, ngày 16 tháng 8 năm 1967                            

   159 - Liệt sĩ:  Phạm Tụ                           

                Phó Bí thư đoàn xã, Nguyên quán: xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh, 

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 10 tháng 8 năm 1966                                      

   160 - Liệt sĩ:  Phạm Tích                         

                Cán bộ cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư    

                Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ   

                cứu nước, ngày 06 tháng 9 năm 1968                            

   161 - Liệt sĩ:  Phạm Văn Gốt                      

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng  

                Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 16   

                tháng 02 năm 1969                                             

   162 - Liệt sĩ:  Phan Thiềm                        

                Công an viên, Nguyên quán: xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh  

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                17 tháng 8 năm 1969                                           

   163 - Liệt sĩ:  Thới Thị Thông                    

                Cán bộ phụ nữ xóm, Nguyên quán: xã Bình Tân, huyện Bình Sơn,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 14 tháng 12 năm 1968                                     

   164 - Liệt sĩ:  Trần Dong                         

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh     

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                10 tháng 4 năm 1968                                           

   165 - Liệt sĩ:  Trần Huỳnh                        

                Cán bộ lương thực xã, Nguyên quán: xã Phổ Cường, huyện Đức    

                Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 29 tháng 01 năm 1966                               

   166 - Liệt sĩ:  Trần Lật                          

                Cán bộ nông hội xóm, Nguyên quán: xã Bình Phú, huyện Bình Sơn,

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 04 tháng 11 năm 1972                                     

   167 - Liệt sĩ:  Trần Văn Cảnh                     

                Cán bộ kinh tế thôn, Nguyên quán: xã Đức Minh, huyện Mộ Đức,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 20 tháng 9 năm 1968                                      

   168 - Liệt sĩ:  Võ Định                           

                Trưởng ban nông hội thôn, Nguyên quán: xã Tịnh Hoà, huyện Sơn 

                Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

                nước, ngày 19 tháng 02 năm 1970                               

   169 - Liệt sĩ:  Võ Chí                            

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh,  

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 18 tháng 11 năm 1970                                     

   170 - Liệt sĩ:  Võ Hữu Giáo                       

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa,   

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 03 tháng 7 năm 1963                                      

   171 - Liệt sĩ:  Võ Mật                            

                Cán bộ thôn, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh  

                Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày

                05 tháng 6 năm 1966                                           

   172 - Liệt sĩ:  Võ Như Long                       

                Phó ban kinh tế xã, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình Sơn,

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 15 tháng 10 năm 1969                                     

   173 - Liệt sĩ:  Võ Phấn                           

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

                Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 29   

                tháng 9 năm 1972                                              

   174 - Liệt sĩ:  Võ Thị Mẹo                        

                Cán bộ phụ nữ xã, Nguyên quán: xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa,

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 05 tháng 8 năm 1967                                      

   175 - Liệt sĩ:  Võ Thị Tư                         

                Cán bộ an ninh xã, Nguyên quán: xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, 

                tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,

                ngày 08 tháng 8 năm 1970                                      

   176 - Liệt sĩ:  Vũ Tỵ                             

                Cán bộ Ban chấp hành nông hội xã, Nguyên quán: xã Nghĩa Thắng,

                huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp   

                chống Mỹ cứu nước, ngày 23 tháng 8 năm 1968                   

BỘ QUỐC PHÒNG:
   177 - Liệt sĩ:  Hoàng Văn Lạo                     

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Trường   

                Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc 

                kháng chiến chống thực dân Pháp tháng 8 năm 1947              

   178 - Liệt sĩ:  Lâm Văn Sành                      

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: phường Đức  

                Nghĩa, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã hy sinh trong   

                cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 06 tháng 6 năm 1946

   179 - Liệt sĩ:  Mai Xuyến                         

                Trung đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã  

                Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong cuộc 

                kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 02 tháng 9 năm 1952     

   180 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đức Thạc                   

                Tiểu đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Hiệp 

                Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đã hy sinh trong cuộc    

                kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 05 tháng 7 năm 1949     

   181 - Liệt sĩ:  Trần Văn Thận                     

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Mỹ Tân,  

                huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến

                chống thực dân Pháp năm 1952                                  

   182 - Liệt sĩ:  Đặng Thị Mia                      

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Cát Hanh,

                huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, đã hy sinh trong sự nghiệp     

                chống Mỹ cứu nước, ngày 26 tháng 01 năm 1968                  

   183 - Liệt sĩ:  Dương Văn Lạc                     

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Nhơn Hội,   

                huyện An Phú, tỉnh An Giang, đã hy sinh trong sự nghiệp chống 

                Mỹ cứu nước, ngày 19 tháng 5 năm 1970                         

   184 - Liệt sĩ:  Huỳnh Kim Xuyến                   

                Chính trị viên đại đội Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán:  

                Phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã hy sinh

                trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 27 tháng 7 năm 1956   

   185 - Liệt sĩ:  Lê Văn Đúng                       

                Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Mỹ

                Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự      

                nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 28 tháng 6 năm 1968            

   186 - Liệt sĩ:  Lê Văn Niên                       

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Thanh Mỹ,

                huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp   

                chống Mỹ cứu nước, ngày 04 tháng 4 năm 1969                   

   187 - Liệt sĩ:  Nguyễn Hữu Kê                     

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Cộng Hoà,

                huyện Nam Sáchc, tỉnh Hải Dương, đã hy sinh trong sự nghiệp   

                chống Mỹ cứu nước tháng 11 năm 1957                           

   188 - Liệt sĩ:  Trần Tám                          

                Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã   

                Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, đã hy sinh trong 

                sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 27 tháng 7 năm 1970         

   189 - Liệt sĩ:  Trần Văn Dế                       

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Long     

                Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp 

                chống Mỹ cứu nước, ngày 13 tháng 4 năm 1968                   

   190 - Liệt sĩ:  Đặng Hồng Vinh                    

                Thượng uý Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: phường Ngọc   

                Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, đã hy sinh vì sự nghiệp

                xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 12 tháng 11 năm 2009         

   191 - Liệt sĩ:  Dương Hoàng Long                  

                Trung uý Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Thiệu    

                Hoà, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp 

                xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 05 tháng 9 năm 2009          

   192 - Liệt sĩ:  Hà Minh Duyến                     

                Thượng uý Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguên quán: xã Thiệu    

                Vận, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp 

                xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 02 tháng 6 năm 2009          

   193 - Liệt sĩ:  Hầu Mí Sính                       

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Minh Tân,

                huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đã hy sinh vì sự nghiệp xây    

                dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 08 tháng 4 năm 2008              

   194 - Liệt sĩ:  Ksor Meo                          

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Ia Rbol, 

                thị trấn Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, đã hy sinh vì sự nghiệp xây   

                dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 13 tháng 7 năm 1995              

   195 - Liệt sĩ:  Lê Thanh Bình                     

                Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã   

                Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đã hy sinh vì sự  

                nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 28 tháng 3 năm 1986   

   196 - Liệt sĩ:  Lê Trung Nghĩa                    

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Suối Cát,

                huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đã hy sinh vì sự nghiệp xây    

                dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 22 tháng 02 năm 2009             

   197 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đăng ánh                   

                Thượng sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Trường  

                Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp 

                xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 21 tháng 6 năm 2009          

   198 - Liệt sĩ:  Nguyễn Minh                       

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: thị trấn    

                Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh 

                vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 05 tháng 6 năm 2009                                                          

   199 - Liệt sĩ:  Nguyễn Tiến Thành                 

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Đại Xuân,

                huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng 

                và bảo vệ tổ quốc, ngày 16 tháng 12 năm 1977                  

   200 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Vinh                   

                Thượng tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Hưng    

                Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đã hy sinh vì sự nghiệp

                xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 12 tháng 11 năm 2009         

   201 - Liệt sĩ:  Trần Sỹ Khánh                     

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: phường Thịnh

                Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã hy sinh vì sự

                nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 19 tháng 02 năm 1979  

   202 - Liệt sĩ:  Trần Thanh Nghị                   

                Đại uý Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: phường Phúc Đồng,

                quận Long Biên, thành phố Hà Nội, đã hy sinh vì sự nghiệp xây 

                dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 09 tháng 6 năm 2009              

   203 - Liệt sĩ:  Triệu Văn Toàn                    

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: phường Phan    

                Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã hy    

                sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 19 tháng 02

                năm 1979                                                      

   204 - Liệt sĩ:  Vũ Ngọc Hoè                       

                Đại uý Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Bồng Khê,     

                huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đã hy sinh vì sự nghiệp xây    

                dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 12 tháng 4 năm 2008              

   205 - Liệt sĩ:  Lê Phương Phi                     

                Công nhân viên quốc phòng, Trú quán: phường Trường Thi, thành 

                phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp xây    

                dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 14 tháng 6 năm 2008              

TỈNH QUẢNG TRỊ:
   206 - Liệt sĩ:  Đỗ Hữu Sừ                         

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, 

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 26 tháng 10 năm 1950                           

   207 - Liệt sĩ:  Bùi Xuân Dĩ                       

                Xã đội phó, Nguyên quán: xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh     

                Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân   

                Pháp, ngày 28 tháng 10 năm 1952                               

   208 - Liệt sĩ:  Hoàng Ngọc Sâu                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Đông Giang, thành phố Đông  

                Hà, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống   

                thực dân Pháp, ngày 19 tháng 8 năm 1952                       

   209 - Liệt sĩ:  Hoàng Văn Dỏn                     

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh,

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 14 tháng 4 năm 1949                            

   210 - Liệt sĩ:  Lương Thị Nga                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Triệu Hoà, huyện Triệu      

                Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống

                thực dân Pháp, ngày 12 tháng 7 năm 1950                       

   211 - Liệt sĩ:  Lê Phước Chường                   

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, 

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 17 tháng 11 năm 1947                           

   212 - Liệt sĩ:  Lê Phước Cự                       

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh,

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 17 tháng 5 năm 1949                            

   213 - Liệt sĩ:  Lê Thị Thị                        

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh,

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 17 tháng 5 năm 1949                            

   214 - Liệt sĩ:  Lê Văn Chinh                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Triệu Trạch, huyện Triệu    

                Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống

                thực dân Pháp, ngày 24 tháng 3 năm 1948                       

   215 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đạo Kết                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh

                Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân   

                Pháp, ngày 04 tháng 9 năm 1952                                

   216 - Liệt sĩ:  Nguyễn Bá Khế                     

                Đội viên tự vệ, Nguyên quán: xã Gio Quang, huyện Gio Linh,    

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 03 tháng 8 năm 1948                            

   217 - Liệt sĩ:  Nguyễn Dõng                       

                Đội viên tự vệ, Nguyên quán: xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh,    

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 27 tháng 01 năm 1948                           

   218 - Liệt sĩ:  Nguyễn Hữu Trương                 

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Triệu Long, huyện Triệu     

                Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống

                thực dân Pháp, ngày 03 tháng 02 năm 1951                      

   219 - Liệt sĩ:  Nguyễn Khắc Ngôn                  

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, 

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 26 tháng 3 năm 1950                            

   220 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Hưng                   

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, 

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 25 tháng 5 năm 1948                            

   221 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Lân                    

                Đội viên tự vệ, Nguyên quán: xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh  

                Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân   

                Pháp, ngày 14 tháng 8 năm 1948                                

   222 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Thược                  

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Gio Sơn, huyện Gio Linh,    

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 16 tháng 01 năm 1951                           

   223 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Thiều                  

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh,

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 10 tháng 12 năm 1952                           

   224 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Thí                    

                Thôn đội trưởng, Nguyên quán: xã Gio Quang, huyện Gio Linh,   

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 23 tháng 8 năm 1947                            

   225 - Liệt sĩ:  Nguyễn Viêm                       

                Xã đội trưởng, Nguyên quán: xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh  

                Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân   

                Pháp, ngày 26 tháng 6 năm 1952                                

   226 - Liệt sĩ:  Nguyễn Xuân Huỳnh                 

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, 

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 04 tháng 11 năm 1948                           

   227 - Liệt sĩ:  Phan Lãm                          

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Triệu Lăng, huyện Triệu     

                Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống

                thực dân Pháp, ngày 20 tháng 6 năm 1953                       

   228 - Liệt sĩ:  Phan Thiện Đồ                     

                Đội viên tự vệ, Nguyên quán: xã Triệu Trạch, huyện Triệu      

                Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống

                thực dân Pháp, ngày 29 tháng 8 năm 1948                       

   229 - Liệt sĩ:  Phan Văn Liêm                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Gio Sơn, huyện Gio Linh,    

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 10 tháng 3 năm 1947                            

   230 - Liệt sĩ:  Trần Đinh                         

                Trung đội trưởng tự vệ, Nguyên quán: xã Gio Sơn, huyện Gio    

                Linh, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống 

                thực dân Pháp, ngày 26 tháng 4 năm 1947                       

   231 - Liệt sĩ:  Trần Đức Nựu                      

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh,

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 09 tháng 4 năm 1948                            

   232 - Liệt sĩ:  Trần Đức Phán                     

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh,

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 30 tháng 8 năm 1951                            

   233 - Liệt sĩ:  Trần Dự                           

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Triệu Lăng, huyện Triệu     

                Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống

                thực dân Pháp, ngày 20 tháng 6 năm 1953                       

   234 - Liệt sĩ:  Trần Mạnh                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Gio Sơn, huyện Gio Linh,    

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 23 tháng 02 năm 1952                           

   235 - Liệt sĩ:  Trần Thị Chư                      

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, 

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 25 tháng 5 năm 1948                            

   236 - Liệt sĩ:  Trần Tuy                          

                Đội viên du kích, Nguyên quán: phường Đông Giang, thành phố   

                Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến    

                chống thực dân Pháp, ngày 10 tháng 01 năm 1954                

   237 - Liệt sĩ:  Trần Uyên                         

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Triệu Sơn, huyện Triệu     

                Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống

                thực dân Pháp, ngày 12 tháng 3 năm 1947                       

   238 - Liệt sĩ:  Văn Ngọc Con                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hải Phú, huyện Hải Lăng,    

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 10 tháng 10 năm 1950                           

   239 - Liệt sĩ:  Võ Văn Thược                      

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Triệu Lăng, huyện Triệu    

                Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống

                thực dân Pháp, ngày 25 tháng 10 năm 1949                      

   240 - Liệt sĩ:  Lê Bồi                            

                Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Triệu Lăng, huyện Triệu

                Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống

                thực dân Pháp, ngày 01 tháng 3 năm 1947                       

   241 - Liệt sĩ:  Nguyễn Công Thiện                 

                Cán bộ cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Triệu An, huyện Triệu 

                Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống

                thực dân Pháp, ngày 09 tháng 9 năm 1952                       

   242 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Thậm                   

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh    

                Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân   

                Pháp, ngày 25 tháng 3 năm 1949                                

   243 - Liệt sĩ:  Thái Mại                          

                Cán bộ thôn, Nguyên quán: xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong,  

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 25 tháng 02 năm 1948                           

   244 - Liệt sĩ:  Trần Đức Bỉnh                     

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh   

                Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân   

                Pháp, ngày 15 tháng 4 năm 1947                                

   245 - Liệt sĩ:  Trần Viết San                     

                Bí thư xã đoàn, Nguyên quán: xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh 

                Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân   

                Pháp, ngày 10 tháng 12 năm 1949                               

   246 - Liệt sĩ:  Văn Ngọc Tồn                      

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng

                Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp,   

                ngày 03 tháng 01 năm 1948                                     

   247 - Liệt sĩ:  Võ Diên                           

                Cán bộ cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Triệu Lăng, huyện     

                Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến

                chống thực dân Pháp tháng 8 năm 1947                          

   248 - Liệt sĩ:  Lê Thương                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Triệu Trạch, huyện Triệu    

                Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

                nước, ngày 15 tháng 7 năm 1968                                

   249 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Ngợi                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ, tỉnh

                Quảng Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 

                10 tháng 11 năm 1972                                          

   250 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Điền                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Triệu Trạch, huyện Triệu    

                Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

                nước, ngày 05 tháng 4 năm 1972                                

   251 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Quý                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh

                Quảng Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 

                21 tháng 9 năm 1966                                           

   252 - Liệt sĩ:  Phạm Thị Vĩnh                     

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, 

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 29 tháng 5 năm 1972                                      

   253 - Liệt sĩ:  Phan Thị Bé                       

                Thôn đội trưởng, Nguyên quán: xã Triệu Trung, huyện Triệu     

                Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

                nước, ngày 25 tháng 10 năm 1968                               

   254 - Liệt sĩ:  Tạ Văn Chức                       

                Tiểu đội trưởng dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh

                Linh, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 18 tháng 8 năm 1968                                

   255 - Liệt sĩ:  Tạ Văn Viễn                       

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Gio Mai, huyện Gio Linh,    

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 30 tháng 7 năm 1964                                      

   256 - Liệt sĩ:  Trần Văn Hồng                     

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh,

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 09 tháng 3 năm 1968                                      

   257 - Liệt sĩ:  Trịnh Thị Giỏ                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Gio Sơn, huyện Gio Linh,    

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 10 tháng 3 năm 1954                                      

   258 - Liệt sĩ:  Đổ Xuân Dục                       

                Công nhân, Nguyên quán: xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh

                Quảng Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 

                23 tháng 8 năm 1968                                           

   259 - Liệt sĩ:  Lê Gia Trung                      

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Triệu Trạch, huyện Triệu     

                Phong, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

                nước, ngày 15 tháng 3 năm 1968                                

   260 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thanh Châu                 

                Giáo viên , Nguyên quán: xã Hải Lệ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng

                Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 15    

                tháng 4 năm 1967                                              

   261 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thế Hỗ                     

                Bí thư Chi bộ xã, Nguyên quán: xã Gio Sơn, huyện Gio Linh,    

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 20 tháng 4 năm 1967                                      

   262 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thí                        

                Cán bộ thôn, Nguyên quán: xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, 

                tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 24 tháng 6 năm 1972                                      

TỈNH THANH HÓA:
   263 - Liệt sĩ:  Vi Văn Duyên                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn,   

                tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp tháng 10 năm 1952                                    

   264 - Liệt sĩ:  Vi Văn Phạnh                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn,   

                tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp tháng 10 năm 1948                                    

   265 - Liệt sĩ:  Lê Văn Khính                      

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hoá, tỉnh 

                Thanh Hóa, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân   

                Pháp, ngày 26 tháng 02 năm 1950                               

   266 - Liệt sĩ:  Đỗ Quang Ba                       

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Vĩnh Tân,

                huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong sự nghiệp    

                chống Mỹ cứu nước, ngày 29 tháng 12 năm 1969                  

   267 - Liệt sĩ:  Trịnh Huy Minh                    

                Trung sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Thọ      

                Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong sự   

                nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 24 tháng 9 năm 1971            

   268 - Liệt sĩ:  Bùi Thị Lịch                      

                Chủ tịch Uỷ ban hành chính xã, Nguyên quán: xã Hoằng Tiến,    

                huyện Hoằng Hoà, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong sự nghiệp   

                chống Mỹ cứu nước, ngày 21 tháng 6 năm 1966                   

   269 - Liệt sĩ:  Lê Văn Đức                        

                Xã viên Hợp tác xã vận tải Quang Vinh, Nguyên quán: phường Ba 

                Đình, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong sự

                nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 20 tháng 7 năm 1966            

   270 - Liệt sĩ:  Phạm Quang Trung                  

                Nhân viên Công ty vận tải thuyền nan, Nguyên quán: xã Phong   

                Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong sự nghiệp

                chống Mỹ cứu nước, ngày 19 tháng 10 năm 1966                  

   271 - Liệt sĩ:  Hoàng Minh Thiều                  

                Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Thiệu Vân, huyện     

                Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và

                bảo vệ tổ quốc, ngày 15 tháng 3 năm 2009                      

   272 - Liệt sĩ:  Trương Bình Quân                  

                Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Cẩm      

                Thành, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp

                xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 08 tháng 10 năm 1985         

   273 - Liệt sĩ:  Vũ Nhẫn                           

                Thương binh 1/4 (81% ), Trú quán: phố 10, phường Đông Sơn,    

                thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp  

                xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 03 tháng 6 năm 2009          

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ:
   274 - Liệt sĩ:  Đặng Hưng Đại                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Xuân, huyện Hương Trà,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 25 tháng 8 năm 1953                       

   275 - Liệt sĩ:  Đoàn Ngọc Khoái                   

                Trung đội Phó dân quân, Nguyên quán: xã Vinh Hải, huyện Phú   

                Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến   

                chống thực dân Pháp, ngày 07 tháng 6 năm 1948                 

   276 - Liệt sĩ:  Bùi Như Lự                        

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Hồ, huyện Hương Trà,  

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 04 tháng 3 năm 1954                       

   277 - Liệt sĩ:  Bùi Như Yến                       

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Hồ, huyện Hương Trà,  

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 19 tháng 7 năm 1948                       

   278 - Liệt sĩ:  Dương Văn Tín                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương An, huyện Hương Trà,  

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 15 tháng 7 năm 1952                       

   279 - Liệt sĩ:  Hà Cứ                             

                Tiểu đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Phú Đa, huyện Phú    

                Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến  

                chống thực dân Pháp, ngày 01 tháng 6 năm 1952                 

   280 - Liệt sĩ:  Hồ Đăng Cưỡng                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Vân, huyện Hương Trà, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 19 tháng 5 năm 1953                       

   281 - Liệt sĩ:  Hồ Đăng Sáo                       

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Vân, huyện Hương Trà, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 25 tháng 10 năm 1952                      

   282 - Liệt sĩ:  Hồ Toàn                           

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc,    

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 22 tháng 12 năm 1949                      

   283 - Liệt sĩ:  Hoàng Hào                         

                Trung đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Quảng Thái, huyện   

                Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng  

                chiến chống thực dân Pháp, ngày 01 tháng 3 năm 1947           

   284 - Liệt sĩ:  Hoàng Ngọc Thược                  

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phong Thu, huyện Phong Điền,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 15 tháng 6 năm 1949                       

   285 - Liệt sĩ:  Huỳnh Don                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Thuỷ Phù, huyện Hương Thuỷ, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 01 tháng 4 năm 1947                       

   286 - Liệt sĩ:  Huỳnh Thập                        

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 19 tháng 9 năm 1952                            

   287 - Liệt sĩ:  Lê Thị Kiến                       

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Quảng An, huyện Quảng Điền,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp năm 1951                                        

   288 - Liệt sĩ:  Mai Bá Một                        

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 10 tháng 3 năm 1952                            

   289 - Liệt sĩ:  Mai Liệu                          

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Vinh Hà, huyện Phú Vang,    

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 15 tháng 4 năm 1949                       

   290 - Liệt sĩ:  Mai Lòn                           

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Vinh Hà, huyện Phú Vang,    

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 15 tháng 4 năm 1949                       

   291 - Liệt sĩ:  Mai Trâu                          

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Vinh Hà, huyện Phú Vang,    

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 15 tháng 4 năm 1949                       

   292 - Liệt sĩ:  Ngô Văn Ngoãn                     

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Quảng Phước, huyện Quảng   

                Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến  

                chống thực dân Pháp, ngày 18 tháng 5 năm 1949                 

   293 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đăng Kiểm                  

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Phong Chương, huyện Phong  

                Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến  

                chống thực dân Pháp, ngày 05 tháng 12 năm 1951                

   294 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đẩu                        

                Đội viên du kích, Nguyên quán: thị trấn Phong Điền, huyện     

                Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng  

                chiến chống thực dân Pháp, ngày 17 tháng 7 năm 1949           

   295 - Liệt sĩ:  Nguyễn Công Cư                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phong Hoà, huyện Phong Điền,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 23 tháng 12 năm 1953                      

   296 - Liệt sĩ:  Nguyễn Hữu Kỉnh                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Vân, huyện Hương Trà, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 01 tháng 3 năm 1953                       

   297 - Liệt sĩ:  Nguyễn Hữu Tuệ                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phong Hoà, huyện Phong Điền,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 27 tháng 12 năm 1953                      

   298 - Liệt sĩ:  Nguyễn Khoa Xoài                  

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phong Hoà, huyện Phong Điền,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 06 tháng 10 năm 1953                      

   299 - Liệt sĩ:  Nguyễn Ngọc Nhơn                  

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phong Hoà, huyện Phong Điền,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 27 tháng 12 năm 1953                      

   300 - Liệt sĩ:  Nguyễn Ngọc Tý                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phong Hoà, huyện Phong Điền,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 22 tháng 7 năm 1951                       

   301 - Liệt sĩ:  Nguyễn Ngọc Xà                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán:thị trấn Phong Điền, huyện Phong

                Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến  

                chống thực dân Pháp, ngày 25 tháng 4 năm 1953                 

   302 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thanh                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc,    

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 22 tháng 12 năm 1949                      

   303 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thanh Trung                

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phong Hoà, huyện Phong Điền,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 27 tháng 12 năm 1953                      

   304 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Bé                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phú Lương, huyện Phú Vang,  

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 02 tháng 5 năm 1952                       

   305 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Luận                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán:thị trấn Phong Điền, huyện Phong

                Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến  

                chống thực dân Pháp, ngày 01 tháng 01 năm 1950                

   306 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Thô                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Vân, huyện Hương Trà, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 01 tháng 3 năm 1947                       

   307 - Liệt sĩ:  Nguyễn Viết Thí                   

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Quảng An, huyện Quảng Điền,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 27 tháng 8 năm 1948                       

   308 - Liệt sĩ:  Nguyễn Xuân Giáo                  

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Hương Vân, huyện Hương Trà,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 20 tháng 02 năm 1947                      

   309 - Liệt sĩ:  Nguyễn Xuân Huấn                  

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Vân, huyện Hương Trà, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 20 tháng 02 năm 1947                      

   310 - Liệt sĩ:  Phạm Thị Cúc                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Vân, huyện Hương Trà, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 16 tháng 8 năm 1952                       

   311 - Liệt sĩ:  Phan Văn Cháu                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 22 tháng 02 năm 1951                           

   312 - Liệt sĩ:  Tôn Nữ Thị Toan                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 10 tháng 02 năm 1953                      

   313 - Liệt sĩ:  Thái Văn Cươi                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Long, thành phố Huế,  

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 01 tháng 3 năm 1951                       

   314 - Liệt sĩ:  Trương Văn Theo                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 01 tháng 7 năm 1947                       

   315 - Liệt sĩ:  Trần Đình Huế                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Quảng Thái, huyện Quảng     

                Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến  

                chống thực dân Pháp, ngày 01 tháng 10 năm 1949                

   316 - Liệt sĩ:  Trần Cáp                          

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Vân, huyện Hương Trà, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 06 tháng 10 năm 1953                      

   317 - Liệt sĩ:  Trần Liễn                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Tân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 01 tháng 02 năm 1947                           

   318 - Liệt sĩ:  Trần Mậu Quê                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Vân, huyện Hương Trà, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 20 tháng 02 năm 1947                      

   319 - Liệt sĩ:  Trần Xuân Anh                     

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Hương Chữ, huyện Hương Trà,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 12 tháng 3 năm 1953                       

   320 - Liệt sĩ:  Trịnh Đức Yến                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phong Hiền, huyện Phong     

                Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến  

                chống thực dân Pháp, ngày 18 tháng 01 năm 1947                

   321 - Liệt sĩ:  Đặng Duy Uyên                     

                Uỷ viên Uỷ ban hành chính kháng chiến xã, Nguyên quán: xã Vinh

                Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc

                kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 11 tháng 02 năm 1948    

   322 - Liệt sĩ:  Đinh Khắc Phàn                    

                Uỷ viên Uỷ ban chấp hành huyện đoàn, Nguyên quán: xã Vinh     

                Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong   

                cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 06 tháng 11 năm 1947                                                          

   323 - Liệt sĩ:  Đoàn Thị Xó                       

                Dân công Vận tải xã, Nguyên quán: xã Phong Hoà, huyện Phong   

                Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến  

                chống thực dân Pháp, ngày 21 tháng 3 năm 1953                 

   324 - Liệt sĩ:  Châu Phước Hoạch                  

                Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Hương Vân, huyện Hương 

                Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến   

                chống thực dân Pháp, ngày 17 tháng 6 năm 1947                 

   325 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Tú                         

                Cán bộ thông tin xã, Nguyên quán: xã Hương Vân, huyện Hương   

                Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến   

                chống thực dân Pháp, ngày 01 tháng 3 năm 1947                 

   326 - Liệt sĩ:  Ngô Văn Ngàn                      

                Cán bộ binh vận Ban kinh tài tỉnh, Nguyên quán: xã Thuỷ Thanh,

                huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc  

                kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1953                      

   327 - Liệt sĩ:  Nguyễn Ich Thiệp                  

                Uỷ viên Ban chấp hành nông hội xã, Nguyên quán: xã Hương Xuân,

                huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc   

                kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 13 tháng 3 năm 1954     

   328 - Liệt sĩ:  Nguyễn Ngọc Nghĩa                 

                Cán bộ  thông tin xã, Nguyên quán: xã Hương Hồ, huyện Hương   

                Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến   

                chống thực dân Pháp, ngày 01 tháng 7 năm 1951                 

   329 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Cất                    

                Cán bộ phụ nữ thôn, Nguyên quán: xã Hương Vân, huyện Hương    

                Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến   

                chống thực dân Pháp, ngày 05 tháng 10 năm 1950                

   330 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Diệp                   

                Cán bộ kinh tài huyện, Nguyên quán: xã Phú Hồ, huyện Phú Vang,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 03 tháng 5 năm 1948                       

   331 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Huýnh                  

                Uỷ viên Ban chấp hành xã đoàn, Nguyên quán: xã Tân Lộc, huyện 

                Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng     

                chiến chống thực dân Pháp, ngày 01 tháng 11 năm 1951          

   332 - Liệt sĩ:  Phạm Công Duyệt                   

                Chủ tịch mặt trận liên Việt xã, Nguyên quán: xã Quảng Thái,   

                huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc  

                kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 30 tháng 8 năm 1952     

   333 - Liệt sĩ:  Phan Bạc                          

                Bí thư chi bộ xã, Nguyên quán: xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  

                dân Pháp, ngày 14 tháng 12 năm 1952                           

   334 - Liệt sĩ:  Thái Quang Trấp                   

                Cán bộ kinh tài, Nguyên quán: xã Quảng Phước, huyện Quảng     

                Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến  

                chống thực dân Pháp, ngày 27 tháng 5 năm 1951                 

   335 - Liệt sĩ:  Trần Thị Hoa                      

                Dân công vận tải xã, Nguyên quán: xã Phong Hoà, huyện Phong   

                Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến  

                chống thực dân Pháp, ngày 21 tháng 3 năm 1953                 

   336 - Liệt sĩ:  Trần Toan                         

                Côn an viên xã, Nguyên quán: xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang,    

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 01 tháng 02 năm 1949                      

   337 - Liệt sĩ:  Trần Văn Tới                      

                Cán bộ xã đoàn, Nguyên quán: xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang,    

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  

                thực dân Pháp, ngày 20 tháng 5 năm 1947                       

   338 - Liệt sĩ:  Đinh Thị Vải                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hồng Thượng, huyện A Lưới,  

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 08 tháng 3 năm 1967                                

   339 - Liệt sĩ:  A Răl Cu Răp                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Lâm, huyện A Lưới,    

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 15 tháng 8 năm 1969                                

   340 - Liệt sĩ:  A Riêl                            

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 02 tháng 10 năm 1969                                     

   341 - Liệt sĩ:  Bùi Quang Toản                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 01 tháng 4 năm 1968                                      

   342 - Liệt sĩ:  Cả Mim                            

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 01 tháng 10 năm 1968                                     

   343 - Liệt sĩ:  Chế Công Đen                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Thuỷ Thanh, huyện Hương     

                Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ

                cứu nước, ngày 04 tháng 8 năm 1968                            

   344 - Liệt sĩ:  Chích                             

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 07 tháng 5 năm 1960                                      

   345 - Liệt sĩ:  Cu Đông                           

                Tiểu đội phó du kích, Nguyên quán: xã Hồng Thượng, huyện A    

                Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ

                cứu nước, ngày 20 tháng 12 năm 1970                           

   346 - Liệt sĩ:  Cu Chếh                           

                Trung đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Đông Sơn, huyện A   

                Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ

                cứu nước, ngày 01 tháng 10 năm 1968                           

   347 - Liệt sĩ:  Cu Riêng                          

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 20 tháng 8 năm 1968                                      

   348 - Liệt sĩ:  Dương Văn Phong                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 09 tháng 10 năm 1967                                     

   349 - Liệt sĩ:  Hồ Êch                            

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phong An, huyện Phong Điền, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 28 tháng 10 năm 1966                               

   350 - Liệt sĩ:  Hồ Đình Con                       

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phú Xuân, huyện Phú Vang,   

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 28 tháng 02 năm 1965                               

   351 - Liệt sĩ:  Hồ Thương                         

                Tiểu đội phó du kích, Nguyên quán: xã Hồng Kim, huyện A Lưới, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 15 tháng 5 năm 1968                                

   352 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Đỉ                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 01 tháng 4 năm 1969                                      

   353 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Bảy                        

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Lâm, huyện A Lưới,    

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 27 tháng 4 năm 1968                                

   354 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Hưn                        

                Thôn đội trưởng, Nguyên quán: xã Hồng Thượng, huyện A Lưới,   

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 01 tháng 7 năm 1968                                

   355 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Khim                       

                Tiểu đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Hồng Thượng, huyện A 

                Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ

                cứu nước, ngày 01 tháng 7 năm 1968                            

   356 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Tông                       

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 01 tháng 4 năm 1969                                      

   357 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Tê                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hồng Thượng, huyện A Lưới,  

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 02 tháng 5 năm 1968                                

   358 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Véc                        

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 15 tháng 3 năm 1969                                      

  359 - Liệt sĩ:  Huỳnh Hai                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 15 tháng 4 năm 1968                                      

   360 - Liệt sĩ:  Kăn Đôm                           

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 20 tháng 10 năm 1969                                     

   361 - Liệt sĩ:  Kăn Bôn                           

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 01 tháng 10 năm 1968                                     

   362 - Liệt sĩ:  Kăn Cheng                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh   

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 10 tháng 9 năm 1966                                      

   363 - Liệt sĩ:  Kăn Ngăm                          

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Lâm, huyện A Lưới,    

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 29 tháng 3 năm 1969                                

   364 - Liệt sĩ:  Kăn Pas                           

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh   

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 19 tháng 7 năm 1969                                      

   365 - Liệt sĩ:  Kăn Việt                          

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hồng Thuỷ, huyện A Lưới,    

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 20 tháng 4 năm 1969                                

   366 - Liệt sĩ:  Lê Đức Bồi                        

                Thôn đội phó, Nguyên quán: xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh  

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 10 tháng 4 năm 1968                                      

   367 - Liệt sĩ:  Lê Quang Duyên                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 19 tháng 7 năm 1968                                      

   368 - Liệt sĩ:  Lê Thị A Mới                      

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Hương Lâm, huyện A Lưới,   

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 12 tháng 3 năm 1966                                

   369 - Liệt sĩ:  Lê Thị Cháu                       

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hồng Thượng, huyện A Lưới,  

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 20 tháng 8 năm 1965                                

   370 - Liệt sĩ:  Mía                               

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 07 tháng 5 năm 1960                                      

   371 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Xắp                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Lâm, huyện A Lưới,    

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 15 tháng 9 năm 1965                                

   372 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Thiệu                  

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Vinh Phú, huyện Phú Vang,   

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 05 tháng 6 năm 1970                                

   373 - Liệt sĩ:  Phạm Thị Dơi                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Thuỷ Thanh, huyện Hương     

                Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ

                cứu nước, ngày 31 tháng 5 năm 1968                            

   374 - Liệt sĩ:  Phan Văn Meo                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 12 tháng 4 năm 1967                                      

   375 - Liệt sĩ:  Quỳnh In                          

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 10 tháng 6 năm 1969                                      

   376 - Liệt sĩ:  Quỳnh Unh                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 01 tháng 5 năm 1969                                      

   377 - Liệt sĩ:  Trần Sửu                          

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 20 tháng 6 năm 1968                                      

   378 - Liệt sĩ:  Trần Thị Mớh                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hương Lâm, huyện A Lưới,    

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 05 tháng 6 năm 1969                                

   379 - Liệt sĩ:  Trần Vay                          

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phong Thu, huyện Phong Điền,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 10 tháng 8 năm 1964                                

   380 - Liệt sĩ:  Đoàn Văn Kiều                     

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 22 tháng 01 năm 1968                               

   381 - Liệt sĩ:  A Bing                            

                Bí thư xã đoàn, Nguyên quán: xã Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh 

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 05 tháng 9 năm 1969                                      

   382 - Liệt sĩ:  Cả Hỏi                            

                Cấp dưỡng Ban kinh tế huyện uỷ, Nguyên quán: xã Hồng Quảng,   

                huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp 

                chống Mỹ cứu nước, ngày 06 tháng 8 năm 1969                   

   383 - Liệt sĩ:  Cu Chăn                           

                Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Hồng Kim, huyện A Lưới,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 01 tháng 10 năm 1957                               

   384 - Liệt sĩ:  Hồ Thị Mẻo                        

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh 

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 30 tháng 7 năm 1967                                      

   385 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Diệp                       

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Hương Hồ, huyện Hương Trà,   

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 23 tháng 5 năm 1968                                

   386 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Kho                        

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa 

                Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 

                13 tháng 3 năm 1969                                           

   387 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Lộ                         

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phong Chương, huyện Phong    

                Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ

                cứu nước, ngày 08 tháng 5 năm 1966                            

   388 - Liệt sĩ:  Hoàng Dẹp                         

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phong An, huyện Phong Điền,  

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 05 tháng 5 năm 1968                                

   389 - Liệt sĩ:  Hoàng Tân                         

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 20 tháng 12 năm 1969                               

   390 - Liệt sĩ:  Hoàng Thị Sum                     

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 27 tháng 01 năm 1973                               

   391 - Liệt sĩ:  Lê Văn Prung                      

                Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Hồng Thượng, huyện A   

                Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ

                cứu nước, ngày 20 tháng 3 năm 1968                            

   392 - Liệt sĩ:  Mai Thị Thẻo                      

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa  

                Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 

                09 tháng 8 năm 1967                                           

   393 - Liệt sĩ:  Mai Trang                         

                Nhân viên kinh tài xã, Nguyên quán: xã Phong Thu, huyện Phong 

                Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ

                cứu nước, ngày 15 tháng 4 năm 1965                            

   394 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đăng Náo                   

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 20 tháng 7 năm 1967                                

   395 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đăng Thương                

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phong Chương, huyện Phong    

                Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ

                cứu nước, ngày 06 tháng 6 năm 1968                            

   396 - Liệt sĩ:  Nguyễn Ngọc Trung                 

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 01 tháng 8 năm 1965                                

   397 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Chạy                   

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 18 tháng 10 năm 1972                               

   398 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Lợn                    

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 03 tháng 3 năm 1968                                

   399 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Ren                    

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phong Chương, huyện Phong    

                Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ

                cứu nước, ngày 28 tháng 10 năm 1967                           

   400 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Thiềm                  

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 04 tháng 4 năm 1968                                

   401 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Sung                   

                Cán bộ cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Hương Vân, huyện Hương

                Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ 

                cứu nước, ngày 01 tháng 10 năm 1958                           

   402 - Liệt sĩ:  Phạm Thị Ny                       

                Đội viên đội vận chuyển xã, Nguyên quán: xã Hương Vân, huyện  

                Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp    

                chống Mỹ cứu nước, ngày 20 tháng 7 năm 1967                   

   403 - Liệt sĩ:  Phạm Văn Đầm                      

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Thuỷ Thanh, huyện Hương Thuỷ,

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 31 tháng 5 năm 1968                                

   404 - Liệt sĩ:  Phan Dung                         

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh 

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 23 tháng 12 năm 1972                                     

   405 - Liệt sĩ:  Trần Tác                          

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh 

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 18 tháng 12 năm 1967                                     

   406 - Liệt sĩ:  Trần Thị Vẽ                       

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 27 tháng 5 năm 1966                                

   407 - Liệt sĩ:  Vương Mãnh                        

                Cán bộ nông hội thôn, Nguyên quán: xã Phú Đa, huyện Phú Vang, 

                tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 26 tháng 6 năm 1968                                

   408 - Liệt sĩ:  Võ Văn Châu                       

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh 

                Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 

                ngày 02 tháng 9 năm 1967                                      

TỈNH TRÀ VINH:
   409 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Châu                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng và 

                giải phóng dân tộc, ngày 17 tháng 7 năm 1942                  

   410 - Liệt sĩ:  Huỳnh Văn Sũng                    

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Hoà Minh, huyện Châu Thành,

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực   

                dân Pháp tháng 12 năm 1946                                    

   411 - Liệt sĩ:  Huỳnh Văn Thể                     

                Xã đội phó, Nguyên quán: xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà 

                Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp,  

                ngày 20 tháng 6 năm 1950                                      

   412 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Hiểu                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Long Khánh, huyện Duyên Hải,

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực   

                dân Pháp, ngày 09 tháng 6 năm 1952                            

   413 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Lý                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Tân Hoà, huyện Tiểu Cần,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực   

                dân Pháp, ngày 10 tháng 7 năm 1951                            

   414 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Mót                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực   

                dân Pháp, ngày 30 tháng 5 năm 1950                            

   415 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Vĩ                     

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Đức Mỹ, huyện Càng Long,   

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực   

                dân Pháp, ngày 23 tháng 7 năm 1949                            

   416 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Xoái                   

                Xã đội trưởng, Nguyên quán: xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh

                Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân    

                Pháp, ngày 03 tháng 01 năm 1948                               

   417 - Liệt sĩ:  Phạm Văn Ngọ                      

                Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Hoà Minh, huyện Châu Thành,

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực   

                dân Pháp, ngày 27 tháng 02 năm 1946                           

   418 - Liệt sĩ:  Phan Văn Phục                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Long Khánh, huyện Duyên Hải,

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực   

                dân Pháp, ngày 21 tháng 10 năm 1952                           

   419 - Liệt sĩ:  Trần Văn Hùng                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực   

                dân Pháp, ngày 19 tháng 5 năm 1945                            

   420 - Liệt sĩ:  Huỳnh Văn Trọng                   

                Cán bộ đội xung kích xã, Nguyên quán: xã Lương Hoà, huyện Châu

                Thành, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách  

                mạng và giải phóng dân tộc, ngày 09 tháng 02 năm 1942         

   421 - Liệt sĩ:  Kim Xiêm                          

                Tổ trưởng Đoàn thanh niên Tiền phong ấp, Nguyên quán: xã Hùng 

                Hoà huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu

                tranh cách mạng và giải phóng dân tộc, ngày 13 tháng 02 năm 1945                                                          

   422 - Liệt sĩ:  Trần Văn Đại                      

                Chiến sỹ thanh niên tiền phong xã, Nguyên quán: xã Đức Mỹ,    

                huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu   

                tranh cách mạng và giải phóng dân tộc, ngày 16 tháng 8 năm 1933                                                          

   423 - Liệt sĩ:  Huỳnh Văn Đề                      

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu   

                Cần, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống   

                thực dân Pháp tháng 7 năm 1947                                

   424 - Liệt sĩ:  Lâm Thị Ngân                      

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phước Hưng, huyện Trà Cú,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực   

                dân Pháp năm 1947                                             

   425 - Liệt sĩ:  Lâm Văn Quê                       

                Trung đội trưởng thanh niên xung phong, Nguyên quán: xã Đôn   

                Xuân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng

                chiến chống thực dân Pháp, ngày 02 tháng 4 năm 1947           

   426 - Liệt sĩ:  Lý Văn Siêu                       

                Cán bộ ấp, Nguyên quán: xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà    

                Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp,  

                ngày 29 tháng 10 năm 1952                                     

   427 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Tri                    

                Cán bộ cơ yếu tỉnh uỷ Trà Vinh, Nguyên quán: xã An Trường,    

                huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng   

                chiến chống thực dân Pháp, ngày 04 tháng 02 năm 1952          

   428 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Tui                    

                Tổ trưởng giao liên xã, Nguyên quán: xã Long Khánh, huyện     

                Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến   

                chống thực dân Pháp, ngày 23 tháng 7 năm 1951                 

   429 - Liệt sĩ:  Phạm Văn Kềm                      

                Đoàn viên Thanh niên cứu quốc xã, Nguyên quán: xã Long Toàn,  

                huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng   

                chiến chống thực dân Pháp, ngày 13 tháng 12 năm 1945          

   430 - Liệt sĩ:  Trương Văn Nhậm                   

                Cán bộ thông tin xã, Nguyên quán: xã Phong Thạnh, huyện Cầu   

                kè, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống    

                thực dân Pháp, ngày 20 tháng 01 năm 1953                      

   431 - Liệt sĩ:  Trương Văn Phát                   

                Cán bộ tài chánh xã, Nguyên quán: xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực   

                dân Pháp, ngày 24 tháng 12 năm 1950                           

   432 - Liệt sĩ:  Trần Hai                          

                Dân công hoả tuyến, Nguyên quán: xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh

                Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân    

                Pháp, ngày 18 tháng 9 năm 1949                                

   433 - Liệt sĩ:  Trần Văn Cớ                       

                Hội viên nông hội ấp, Nguyên quán: xã Đức Mỹ, huyện Càng Long,

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực   

                dân Pháp, ngày 17 tháng 5 năm 1946                            

   434 - Liệt sĩ:  Trần Văn Huê                      

                Cán bộ Thanh niên Tiền phong huyện, Nguyên quán: xã Tân Hùng, 

                huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng    

                chiến chống thực dân Pháp, ngày 05 tháng 5 năm 1946           

   435 - Liệt sĩ:  Võ Thị Phần                       

                Y tá , Nguyên quán: xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà  

                Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp,  

                ngày 02 tháng 11 năm 1951                                     

   436 - Liệt sĩ:  Trương Thành Liễu                 

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực   

                dân Pháp, ngày 17 tháng 12 năm 1945                           

   437 - Liệt sĩ:  Đặng Thanh Hưng                   

                Nhân viên huyện, Nguyên quán: xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 19 tháng 5 năm 1969                                      

   438 - Liệt sĩ:  Huỳnh Văn Tự                      

                Tiểu đội trưởng giao bưu vận khu Tây nam bộ, Nguyên quán: xã  

                Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự

                nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 16 tháng 12 năm 1965           

   439 - Liệt sĩ:  Đồng Thị Bé Tám                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã An Trường, huyện Càng Long, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 19 tháng 01 năm 1969                                     

   440 - Liệt sĩ:  Đỗ Văn Thơi                       

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè,   

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 17 tháng 3 năm 1964                                      

   441 - Liệt sĩ:  Đinh Văn Chấp                     

                Âp đội trưởng, Nguyên quán: xã Tân Hùng, huyện Tiểu cần, tỉnh 

                Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày  

                25 tháng 6 năm 1973                                           

   442 - Liệt sĩ:  Đinh Văn Hội                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 06 tháng 9 năm 1968                                      

   443 - Liệt sĩ:  Đoàn Văn Hiển                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu      

                Ngang, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 05 tháng 01 năm 1969                               

   444 - Liệt sĩ:  Đoàn Văn Kiển                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Long Đức, thị xã Trà Vinh,  

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 20 tháng 8 năm 1969                                      

   445 - Liệt sĩ:  Đoàn Văn Thôm                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Nhị Long Phú, huyện Càng    

                Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 09 tháng 3 năm 1971                                

   446 - Liệt sĩ:  Dương Văn Hù                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải,   

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 19 tháng 5 năm 1973                                      

   447 - Liệt sĩ:  Huỳnh Văn Đào                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hiệp Mỹ, huyện Cầu Ngang,   

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 27 tháng 9 năm 1960                                      

   448 - Liệt sĩ:  Huỳnh Văn ảnh                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Ninh Thới, huyện Cầu kè,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 12 tháng 02 năm 1971                                     

   449 - Liệt sĩ:  Huỳnh Văn Bữu                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Long Khánh, huyện Duyên Hải,

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 20 tháng 5 năm 1962                                      

   450 - Liệt sĩ:  Huỳnh Văn Sến                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 12 tháng 4 năm 1969                                      

   451 - Liệt sĩ:  Lê Văn Chồn                       

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 27 tháng 01 năm 1962                                     

   452 - Liệt sĩ:  Lê Văn Chiến                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hùng Hoà, huyện Tiểu Cần,   

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 24 tháng 3 năm 1970                                      

   453 - Liệt sĩ:  Lê Văn Kẹo                        

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Long Đức, thị xã Trà Vinh,  

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 13 tháng 12 năm 1968                                     

   454 - Liệt sĩ:  Lê Văn Quyên                      

                Âp đội trưởng, Nguyên quán: xã Hoà Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà

                Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 07   

                tháng 9 năm 1969                                              

   455 - Liệt sĩ:  Lê Văn Sơn                        

                Tiểu đội phó du kích, Nguyên quán: xã An Phú Tân, huyện Cầu   

                Kè, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu    

                nước, ngày 05 tháng 9 năm 1967                                

   456 - Liệt sĩ:  Lê Văn Tây                        

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hùng Hoà, huyện Tiểu Cần,   

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 19 tháng 6 năm 1971                                      

   457 - Liệt sĩ:  Ngô Văn Lến                       

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Châu Điền, huyện Cầu Kè,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 11 tháng 8 năm 1969                                      

   458 - Liệt sĩ:  Ngô Văn Ngọc                      

                Âp đội trưởng, Nguyên quán: xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà

                Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 21   

                tháng 11 năm 1970                                             

   459 - Liệt sĩ:  Nguyễn Ngọc Tuấn                  

                Tiểu đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Long Toàn, huyện     

                Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ 

                cứu nước, ngày 25 tháng 4 năm 1966                            

   460 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Ân                     

                Tiểu đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã An Trường, huyện Càng

                Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 12 tháng 11 năm 1967                               

   461 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Cuội                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu      

                Ngang, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 27 tháng 9 năm 1963                                

   462 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Dưng                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu      

                Ngang, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 15 tháng 12 năm 1973                               

   463 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Dậu                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 12 tháng 02 năm 1971                                     

   464 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Hộ                     

                Âp đội phó, Nguyên quán: xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh

                Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày  

                11 tháng 9 năm 1963                                           

   465 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Khoa                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Nhị Long Phú, Huyện Càng    

                Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 19 tháng 6 năm 1970                                

   466 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Lợi                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Tân Bình, huyện Càng Long,  

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 19 tháng 12 năm 1969                                     

   467 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Mười                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Long Đức, thị xã Trà Vinh,  

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 06 tháng 11 năm 1973                                     

   468 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Phách                  

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Thông Hoà, huyện Cầu Kè,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 24 tháng 8 năm 1965                                      

   469 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Trâm                   

                Âp đội trưởng, Nguyên quán: xã Hùng Hoà, huyện Tiểu Cần, tỉnh 

                Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày  

                24 tháng 4 năm 1966                                           

   470 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Tỉnh                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Song Lộc, huyện Châu Thành, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 14 tháng 8 năm 1968                                      

   471 - Liệt sĩ:  Phan Văn Khi                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Song Lộc, huyện Châu Thành, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 12 tháng 12 năm 1972                                     

   472 - Liệt sĩ:  Thạch Điết                        

                Tiểu đội phó du kích, Nguyên quán: xã Phong Phú, huyện Cầu Kè,

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 09 tháng 10 năm 1961                                     

   473 - Liệt sĩ:  Thạch Chươl                       

                Âp đội trưởng, Nguyên quán: xã Hùng Hoà, huyện Tiểu Cần, tỉnh 

                Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày  

                12 tháng 3 năm 1966                                           

   474 - Liệt sĩ:  Thạch Lăng                        

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 30 tháng 6 năm 1966                                      

   475 - Liệt sĩ:  Thạch Năm                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Châu Điền, huyện Cầu Kè,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 12 tháng 7 năm 1962                                      

   476 - Liệt sĩ:  Thạch Phi                         

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Châu Điền, huyện Cầu Kè,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 16 tháng 10 năm 1966                                     

   477 - Liệt sĩ:  Trương Văn Còn                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hiếu trung, huyện Tiểu Cần, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 17 tháng 11 năm 1965                                     

   478 - Liệt sĩ:  Trương Văn út                     

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 10 tháng 8 năm 1969                                      

   479 - Liệt sĩ:  Trương Văn Thảo                   

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Đông Hải, huyện Duyên Hải,  

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 17 tháng 9 năm 1969                                      

   480 - Liệt sĩ:  Trương Văn Vạn                    

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 19 tháng 9 năm 1964                                      

   481 - Liệt sĩ:  Trần Văn Đởm                      

                Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu      

                Ngang, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 30 tháng 10 năm 1960                               

   482 - Liệt sĩ:  Trần Văn Mạnh                     

                Tiểu đội phó du kích, Nguyên quán: xã Nhị Long Phú, huyện Càng

                Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 13 tháng 4 năm 1970                                

   483 - Liệt sĩ:  Võ Văn Khen                       

                Âp đội phó, Nguyên quán: xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà 

                Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 20   

                tháng 10 năm 1969                                             

   484 - Liệt sĩ:  Đặng Thanh Trà                    

                Cán bộ Văn phòng Huyện uỷ, Nguyên quán: xã Long Hữu, huyện    

                Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ 

                cứu nước, ngày 20 tháng 10 năm 1974                           

   485 - Liệt sĩ:  Đặng Văn Dễ                       

                Trưởng ban cán sự ấp, Nguyên quán: xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè,

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 03 tháng 4 năm 1961                                      

   486 - Liệt sĩ:  Đặng Văn Sang                     

                Cán bộ nông dân xã, Nguyên quán: xã Phong Phú, huyện Cầu Kè,  

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 22 tháng 5 năm 1962                                      

   487 - Liệt sĩ:  Đinh Thị Số                       

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh

                Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày  

                23 tháng 9 năm 1969                                           

   488 - Liệt sĩ:  Bùi Văn My                        

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh

                Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày  

                24 tháng 02 năm 1971                                          

   489 - Liệt sĩ:  Cô Thị Huệ                        

                Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Long Toàn, huyện Duyên 

                Hải, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu   

                nước, ngày 16 tháng 3 năm 1964                                

   490 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Lợi                        

                Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Long Thới, huyện Tiểu  

                Cần, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu   

                nước, ngày 17 tháng 7 năm 1968                                

   491 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Sáu                        

                Phó bí thư Chi đoàn xã, Nguyên quán: xã Tân Hoà, huyện Tiểu   

                Cần, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu   

                nước, ngày 10 tháng 11 năm 1963                               

   492 - Liệt sĩ:  Huỳnh Văn Chư                     

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phước Hưng, huyện Trà Cú,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 19 tháng 02 năm 1960                                     

   493 - Liệt sĩ:  Huỳnh Văn Giai                    

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Long Đức, thị xã Trà Vinh,   

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 30 tháng 12 năm 1972                                     

   494 - Liệt sĩ:  Huỳnh Văn Mười                    

                Cán bộ ấp, Nguyên quán: xã Đại Phước, huyện Càng Lòng, tỉnh   

                Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày  

                27 tháng 10 năm 1968                                          

   495 - Liệt sĩ:  Kim Suôl                          

                Tổ trưởng thông tin ấp, Nguyên quán: xã Huyền Hội, huyện Càng 

                Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 10 tháng 11 năm 1965                               

   496 - Liệt sĩ:  Lư Văn Lự                         

                Cán bộ ấp, Nguyên quán: xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà 

                Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 14   

                tháng 4 năm 1958                                              

   497 - Liệt sĩ:  Lâm Thị Diền                      

                Cơ sở nông hội ấp, Nguyên quán: xã Dân Thành, huyện Duyên Hải,

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 12 tháng 12 năm 1967                                     

   498 - Liệt sĩ:  Lê Văn Bảo                        

                Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Tập Ngãi, huyện Tiểu   

                Cần, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu   

                nước, ngày 19 tháng 10 năm 1970                               

   499 - Liệt sĩ:  Lê Văn Còn                        

                Cán bộ cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phương Thạnh, huyện   

                Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ 

                cứu nước, ngày 16 tháng 11 năm 1969                           

   500 - Liệt sĩ:  Lê Văn Phương                     

                Chiến sỹ giao liên ấp, Nguyên quán: xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu

                Ngang, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 06 tháng 4 năm 1962                                

   501 - Liệt sĩ:  Mai Thị Phương                    

                Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Định An, huyện Trà Cú, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 18 tháng 8 năm 1970                                      

   502 - Liệt sĩ:  Mai Văn út                        

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh

                Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày  

                03 tháng 12 năm 1969                                          

   503 - Liệt sĩ:  Mai Văn Vàng                      

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần,   

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước   

                tháng 11 năm 1960                                             

   504 - Liệt sĩ:  Nguyễn Hồng Trương                

                Trưởng ban chấp hành nông dân xã, Nguyên quán: xã An Trường,  

                huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp    

                chống Mỹ cứu nước, ngày 20 tháng 12 năm 1967                  

   505 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Đồng                   

                Cán bộ phụ nữ ấp, Nguyên quán: xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 06 tháng 02 năm 1970                                     

   506 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Đối                    

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phước Hưng, huyện Trà Cú,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 25 tháng 5 năm 1970                                      

   507 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Ba                     

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Tân Hoà, huyện Tiểu Cần, tỉnh

                Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày  

                19 tháng 11 năm 1972                                          

   508 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Liệp                   

                Cán bộ ấp, Nguyên quán: xã Trường Long Hoà, huyện Duyên Hải,  

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 02 tháng 11 năm 1966                                     

   509 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Nhàn                   

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành,  

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 24 tháng 11 năm 1963                                     

   510 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Trăm                   

                Phó ban cán sự ấp, Nguyên quán: xã Phương Thạnh, huyện Càng   

                Long, tỉnh Sóc Trăng, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 

                nước, ngày 04 tháng 7 năm 1963                                

   511 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Dực                    

                Cán bộ cơ sở, Nguyên quán: xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh   

                Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày  

                16 tháng 12 năm 1974                                          

   512 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Hải                    

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Hùng Hoà, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà 

                Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 01   

                tháng 02 năm 1971                                             

   513 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Khen                   

                Tổ trưởng giao liên huyện, Nguyên quán: xã Thạnh Phú, huyện   

                Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

                nước, ngày 06 tháng 6 năm 1970                                

   514 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Mong                   

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 08 tháng 7 năm 1972                                      

   515 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Rớt                    

                Cán bộ ấp, Nguyên quán: xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà 

                Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 10   

                tháng 3 năm 1961                                              

   516 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Sườn                   

                Trưởng ban cán sự ấp, Nguyên quán: xã Long Toàn, huyện Duyên  

                Hải, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu   

                nước, ngày 05 tháng 6 năm 1973                                

   517 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Sang                   

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh 

                Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày  

                08 tháng 02 năm 1970                                          

   518 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Tư                     

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Thông Hoà, huyện Cầu Kè, tỉnh

                Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày  

                10 tháng 4 năm 1972                                           

   519 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Tân                    

                Nhân viên công trường , hNguyên quán: xã Nhị Long Phú, huyện  

                Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ 

                cứu nước, ngày 28 tháng 6 năm 1968                            

   520 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Ty                     

                Cán bộ ấp, Nguyên quán: xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà  

                Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 04   

                tháng 02 năm 1969                                             

   521 - Liệt sĩ:  Phạm Thị Hưng                     

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà  

                Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 23   

                tháng 02 năm 1972                                             

   522 - Liệt sĩ:  Phạm Thị Sự                       

                Cán bộ phụ nữ xã, Nguyên quán: xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà   

                Cú, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu    

                nước, ngày 25 tháng 02 năm 1967                               

   523 - Liệt sĩ:  Phạm Văn Tám                      

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà

                Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 19   

                tháng 02 năm 1969                                             

   524 - Liệt sĩ:  Phan Thị Đầm                      

                Cán bộ phụ nữ xã, Nguyên quán: xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 29 tháng 6 năm 1966                                      

   525 - Liệt sĩ:  Phan Văn Được                     

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Hoà Minh, huyện Châu Thành,  

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 29 tháng 4 năm 1974                                      

   526 - Liệt sĩ:  Phan Văn Liêm                     

                Giáo viên ấp, Nguyên quán: xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh  

                Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày  

                04 tháng 12 năm 1969                                          

   527 - Liệt sĩ:  Sơn Thị Phác                      

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, 

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 26 tháng 5 năm 1968                                      

   528 - Liệt sĩ:  Thạch út                          

                Cán bộ binh vận huyện, Nguyên quán: xã Ngũ Lạc, huyện Duyên   

                Hải, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu   

                nước, ngày 09 tháng 02 năm 1971                               

   529 - Liệt sĩ:  Thạch Thị Sang                    

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh  

                Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày  

                20 tháng 02 năm 1964                                          

   530 - Liệt sĩ:  Trương Văn An                     

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú,

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 03 tháng 5 năm 1971                                      

   531 - Liệt sĩ:  Trầm Thị Sang                     

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Phước Hưng, huyện Trà Cú,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 04 tháng 8 năm 1965                                      

   532 - Liệt sĩ:  Trần Văn Chì                      

                Cán bộ tài chánh ấp, Nguyên quán: xã Long Toàn, huyện Duyên   

                Hải, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu   

                nước, ngày 28 tháng 7 năm 1970                                

   533 - Liệt sĩ:  Trần Văn Cứng                     

                Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà  

                Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 09   

                tháng 01 năm 1963                                             

   534 - Liệt sĩ:  Trần Văn Hên                      

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú,

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 16 tháng 3 năm 1966                                      

   535 - Liệt sĩ:  Trần Văn Lõi                      

                Trưởng an ninh ấp, Nguyên quán: xã Nhị Long Phú, huyện Càng   

                Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu  

                nước, ngày 24 tháng 3 năm 1973                                

   536 - Liệt sĩ:  Võ Văn Các                        

                Đội phó Đội kinh tài tỉnh, Nguyên quán: xã Hiếu Trung, huyện  

                Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ  

                cứu nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975                            

   537 - Liệt sĩ:  Võ Văn Lê                         

                Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải,    

                tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước,  

                ngày 27 tháng 11 năm 1972                                     

   538 - Liệt sĩ:  Trần Văn Siêng                    

                Cán bộ ấp, Nguyên quán: xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà  

                Vinh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày

                23 tháng 8 năm 1975./.                                           

